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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai,  ngày         tháng         năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán “Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu 

thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh  

Đài Loan 2024” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế Hoạch và 

Đầu Tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính: 

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn 

ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài 

chính  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 

tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội 

thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  
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Căn cứ Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 

2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý 

sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 51/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Văn bản số 1131/UBND-THNC ngày 29 tháng 01 năm 2024 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận Sở Thông tin và Truyền thông kết hợp Chương trình 

Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin với Chương trình tham dự Hội nghị và Triển 

lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024; 

Căn cứ Văn bản số 989/UBND-THNC ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Sở Tài 

chính về bổ sung dự toán kinh phí tổ chức Chương trình Đoàn công tác đi nghiên 

cứu thị trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin với Chương trình tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông 

minh Đài Loan 2024; 

Căn cứ văn bản số 1965/UBND-THNC ngày 28 tháng 2 năm 2024 của UBND 

tỉnh về kinh phí tổ chức Chương trình Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường mô 

hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin với 

Chương trình tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 

2024; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 100/CT-SV ngày 28 tháng 02 năm 2024 

của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán “Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị 

trường mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

kết hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024” như 

sau: 

1. Tên Kế hoạch: Kế hoạch Tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu thị trường 

mô hình chip bán dẫn; mô hình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin kết 

hợp tham dự Hội nghị và Triển lãm Thành phố thông minh Đài Loan 2024. 

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. 

3. Tổng dự toán: 410.905.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu chín 

trăm lẻ năm ngàn đồng) (đã bao gồm VAT). 
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(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

4. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng Sở, Phòng Chuyển đổi số, Kế toán Sở Thông tin và 

Truyền thông và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    

- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, VP, CĐS.(ngọc04b) 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Tạ Quang Trường 
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Phụ lục I 

BẢNG DỰ TOÁN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI NGHIÊN CỨU  

THỊ TRƯỜNG MÔ HÌNH CHIP BÁN DẪN; MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN  

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT HỢP THAM DỰ HỘI NGHỊ  

VÀ TRIỂN LÃM THÀNH PHỐ THÔNG MINH ĐÀI LOAN 2024 
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-STTTT ngày        /       /2024 

 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Số tiền  Ghi chú 

1 
Vé máy bay Hạng phổ 

thông  
vé 7 69,048,000   

2 

Thuê phương tiện đưa 

Đoàn từ trụ sở Sở Thông 

tin và Truyền thông đến 

sân bay Tân Sơn Nhất và 

ngược lại  

Chuyến 2 4,400,000   

3 

Thuê phương tiện di 

chuyển từ sân bay Đào 

Viên đến khách sạn và từ 

khách sạn đến sân bay Cao 

Hùng 

Chuyến 2 5,425,200  

Tiết iii, điểm a, khoản 

2, Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

4 

Thuê phương tiện di 

chuyển tại các điểm làm 

việc tại Đài Loan theo thời 

gian, địa điểm chi tiết tại 

kế hoạch 458/KH-STTTT 

ngày 23/02/2024. 

Người 7 13,809,600  

Tiết iii, điểm b, khoản 

2, Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

5 

Thuê phương tiện đưa 

Đoàn bằng tàu Cao tốc 

THSR chạy từ ga Đài Bắc 

đến ga Cao Hùng 

Người 7 8,631,000   

6 
Chi phí lưu trú tại Đài 

Loan 
Đêm 5 69,048,000  

Tiết i, điểm a, khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

7 
Chi phí tiền ăn và tiêu vặt 

tại Đài Loan 
Ngày  6 77,679,000  

Tiết i, điểm a, khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

8 
Cước đóng gói, ký gửi 

hành lý 
Đoàn 1 2,466,000  

Tiết iv, điểm b, khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 
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9 
Bảo hiểm y tế đi công tác 

nước ngoài  
Người 7 8,631,000  

Tiết v, điểm b, khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2013 

10 Tiền cước điện thoại Đoàn 1 1,972,800  

Tiết v, điểm a, khoản 2, 

Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

11 

Hướng dẫn viên đơn vị tổ 

chức phục vụ cho đoàn 

công tác toàn chuyến  

Trọn 

gói 
1 60,900,000   

12 
Lệ phí làm hộ chiếu công 

vụ 
Cuốn  7 1,400,000 

Tiết vii, điểm b, khoản 

2, Điều 3, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 

13 
Lệ phí xin visa công tác 

Đài Loan 
visa 7 14,000,000 

Theo Bảng lệ phí xin 

visa Đài loan của Văn 

Phòng Kinh Tế và Văn 

Hóa Đài Bắc 

14 
Thuê phiên dịch tại Đài 

Loan  

Trọn 

gói 
1 40,994,400 

Tiết ii, điểm c, khoản 5, 

Điều 1, Thông tư số 

102/2012/TT-BTC ngày 

21/6/2012 và Nghị 

quyết số 160/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 

15 
Biên dịch tài liệu Phục vụ 

cho Đoàn 
Trang 30 4,500,000 

Nghị quyết số  

160/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

16 
Chi phí in ấn, photo tài liệu 

phục vụ cho Đoàn công tác  
Bộ 40 2,000,000   

17 
Tư vấn lập HSMT và đánh 

giá HSDT 

Trọn 

gói 
  18,000,000   

18 

Tư vấn thẩm định HSMT 

và kết quả lựa chọn nhà 

thầu  

Trọn 

gói 
  5,000,000   

19 Phí thẩm định giá  
Trọn 

gói 
  3,000,000   

(Bằng chữ: Bốn trăm mười triệu chín trăm lẻ năm 

ngàn một trăm hai mươi lăm đồng.) 
410,905,000  
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